
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:        /QĐ - SXD             Bình Định, ngày       tháng  3   năm 2023   
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt Dự toán mua sắm tập trung máy móc, thiết bị chuyên dùng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

Căn cứ Quyết định số 91/2022/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của 

UBND tỉnh Bình Định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Xây dựng;  

Căn cứ Nghị  định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Căn cứ Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2019 của 

UBND tỉnh Bình Định về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y 

tế, giáo dục và đào tạo) của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2022 của 

UBND tỉnh Bình Định về việc Ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và 

phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2022 của 

UBND tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của UBND 

tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Định; 

Trên cơ sở Phiếu đề xuất ngày 28/3/2023 của Văn phòng sở; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Dự toán mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng, với nội 

dung sau: 

1. Tên danh mục mua sắm: Máy móc, thiết bị chuyên dùng;  

2. Giá trị dự toán: 280.290.000 đồng (Dự toán chi phí kèm theo) 

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Theo Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 

12/12/2022 của UBND tỉnh dự toán được cấp cho Sở Xây dựng năm 2023 và kinh 

phí năm trước chuyển sang (cấp sau 30/9/2022) 

Điều 2. Giao Chánh văn phòng giúp Giám đốc Sở tổ chức, triển khai thực 

hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.   
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Điều 3. Chánh Văn phòng và Trưởng các phòng, bộ phận thuộc Sở chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:   GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3;                                                                                      
- Sở Tài chính; 

- KBNN tỉnh; 

- Lưu: VT, VP . 

 

 

 

Trần Viết Bảo 
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DỰ TOÁN CHI PHÍ 

Mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SXD ngày      /3/2023 của Sở Xây dựng) 

 

Số 

TT 
Đặc tính kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

I MÁY TÍNH ĐỂ BÀN    138.700.000 

1 

Máy vi tính để bàn FPT Elead i7 

(Mainboard) Chipset Intel H610 Express 

LGA1700 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 6 x DIMM 

DDR4 3200/3000/2933/2800/2666MHz support 

Intel(R) XMP, VGA & Sound 08 Channel & 1 x 

LAN port LANGUARD Gigabit onboard, 3 x 

PCIe 4.0/3.0 x16 slot, 1 x PCI slot, 1 x Parallel 

connector, 1 x D-Sub Port, 1 x DVI-D port, 1 

xHDMI port, 1 x Display port, 2 x COM (1 x 

COM port at back panel, 1 x COM connector ), 

12 USB (4 x USB 3.1 port(s) (2 at back panel 

(included 1 Type C), 8 x USB 2.0 (6 port at 

midboard via 3 x USB connector, 2 x USB 2.0 

port at rear panel), 1 x M.2 2280, 2260, 2242 

(Gen3 x4 PCIE mode); 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports, 

1 x SPDIF out connector, 1 x Chassis intrusion 

header, 1 x TPM header. Integrated 

CSM_Coporate Stable Modelsoftware (đồng bộ 

thương hiệu) 

Tích hợp tính năng bảo mật (Security) ".  

Bảo vệ chống đột biến điện mạng LAN, sét đánh 

và phóng tĩnh điện! 

• Giám sát nhiệt độ hệ thống, quạt, điện áp và 

trạng thái phần cứng 

• Quản lý từ xa: Quản lý màn hình từ xa, điều 

khiển nguồn điện, thiết lập và cập nhật BIOS 

• Quản lý Tài sản: Phân phối phần mềm và quản 

lý siêu dữ liệu thiết bị 

• Kiểm soát Thiết bị Di động: Luôn kiểm soát 

thông qua thiết bị di động 

• Bảo mật: Kích hoạt/vô hiệu hóa cổng USB 

. Khôi phục nhanh hệ thống bằng 1 nút nhấn." 

Bộ vi xử lý (CPU) Intel® Core™ i5 

12400 Processor (2.50Ghz Max Turbo 4.40GHz 

/18MB Intel® SmartCache/6C/12T) 

Bộ nhớ (RAM) DDR4 8GB bus 2666Mhz 

Ổ cứng (SSD) SSD 256GB M2 + HDD 1TB 

SATA3  

Màn hình (Monitor) LED21.5" Widescreen 

(Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD), Cổng kết 

nối: VGA) (đồng bộ thương hiệu) 

Thùng máy và nguồn (Case & PSU)" mATX 

front USB & Audio With PSU 450W (đồng bộ 

thương hiệu) 

Chuột (Mouse) Optical Scroll (đồng bộ thương 

hiệu) 

Bàn phím (Keyboard) Standard (đồng bộ 

thương hiệu) 

Bộ 01 31.200.000 31.200.000 

2 
Máy vi tính để bàn FPT Elead i7 

(Mainboard)" Chipset Intel H610 Express 

Bộ 01 23.900.000 23.900.000 
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LGA1700 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 6 x 

DIMMDDR4 3200/3000/2933/2800/2666MHz 

support Intel(R) XMP, VGA & Sound 08 

Channel & 1 x LAN port LANGUARD Gigabit 

onboard, 3 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot, 1 x PCI slot, 

1 x Parallel connector, 1 x D-Sub Port, 1 x DVI-

D port, 1 xHDMI port, 1 x Display port, 2 x 

COM (1 x COM port at back panel, 1 x COM 

connector ), 12 USB (4 x USB 3.1 port(s) (2 at 

back panel (included 1 Type C), 8 x USB 2.0 (6 

port at midboard via 3 x USB connector, 2 x USB 

2.0 port at rear panel), 1 x M.2 2280, 2260, 2242 

(Gen3 x4 PCIE mode); 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports, 

1 x SPDIF out connector, 1 x Chassis intrusion 

header, 1 x TPM header. integrated 

CSM_Coporate Stable Modelsoftware (đồng bộ 

thương hiệu) 

Tích hợp tính năng bảo mật (Security) ".  

Bảo vệ chống đột biến điện mạng LAN, sét đánh 

và phóng tĩnh điện! 

. Giám sát nhiệt độ hệ thống, quạt, điện áp và 

trạng thái phần cứng 

· Quản lý từ xa: Quản lý màn hình từ xa, điều 

khiển nguồn điện, thiết lập và cập nhật BIOS 

· Quản lý Tài sản: Phân phối phần mềm và quản 

lý siêu dữ liệu thiết bị 

· Kiểm soát Thiết bị Di động: Luôn kiểm soát 

thông qua thiết bị di động 

· Bảo mật: Kích hoạt/vô hiệu hóa cổng USB 

. Khôi phục nhanh hệ thống bằng 1 nút nhấn." 

Bộ vi xử lý (CPU) Intel® Core™ i7 

12700 Processor (2.10Ghz Max Turbo 4.90GHz 

/25MBIntel® SmartCache/12C/20T) 

Bộ nhớ (RAM) DDR4 16GB bus 2666Mhz 

Ổ cứng (SSD) SSD 256GB M2 + HDD 1TB 

SATA3 

Màn hình (Monitor) LED 21.5" 

Widescreen (Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full 

HD), Cổng kết nối: VGA) (đồng bộ thương hiệu) 

"Thùng máy và nguồn 

(Case & PSU)" mATX front USB & Audio With 

PSU 550W (đồng bộ thương hiệu) 

Chuột (Mouse) Optical Scroll (đồng bộ thương 

hiệu) 

Bàn phím (Keyboard)  

Standard (đồng bộ thương hiệu) 

3 

Máy vi tính để bàn FPT Elead Core i5 

(Mainboard) Chipset Intel H610 Express 

LGA1700 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 6 x DIMM 

DDR4 3200/3000/2933/2800/2666MHz support 

Intel(R) XMP, VGA & Sound 08 Channel & 1 x 

LAN port LANGUARD Gigabit onboard, 3 x 

PCIe 4.0/3.0 x16 slot, 1 x PCI slot, 1 x Parallel 

connector, 1 x D-Sub Port, 1 x DVI-D port, 1 

xHDMI port, 1 x Display port, 2 x COM (1 x 

COM port at back panel, 1 x COM connector ), 

12 USB (4 x USB 3.1 port(s) (2 at back panel 

(included 1 Type C), 8 x USB 2.0 (6 port at 

midboard via 3 x USB connector, 2 x USB 2.0 

port at rear panel), 1 x M.2 2280, 2260, 2242 

(Gen3 x4 PCIE mode); 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports, 

1 x SPDIF out connector, 1 x Chassis intrusion 

Bộ 02 17.900.000 35.800.000 
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header, 1 x TPM header. integrated 

CSM_Coporate Stable Modelsoftware (đồng bộ 

thương hiệu) 

Tích hợp tính năng bảo mật (Security) ". 

Bảo vệ chống đột biến điện mạng LAN, sét đánh 

và phóng tĩnh điện! 

. Giám sát nhiệt độ hệ thống, quạt, điện áp và 

trạng thái phần cứng 

· Quản lý từ xa: Quản lý màn hình từ xa, điều 

khiển nguồn điện, thiết lập và cập nhật BIOS 

· Quản lý Tài sản: Phân phối phần mềm và quản 

lý siêu dữ liệu thiết bị 

· Kiểm soát Thiết bị Di động: Luôn kiểm soát 

thông qua thiết bị di động 

· Bảo mật: Kích hoạt/vô hiệu hóa cổng USB 

. Khôi phục nhanh hệ thống bằng 1 nút nhấn." 

Bộ vi xử lý (CPU) Intel® Core™ i5 

12400 Processor (2.50Ghz Max Turbo 4.40GHz 

/18MB Intel® SmartCache/6C/12T) 

Bộ nhớ (RAM) DDR4 8GB bus 2666Mhz 

Ổ cứng (SSD) SSD 256GB M2 + HDD 1TB 

SATA3  

Màn hình (Monitor) LED 21.5" 

Widescreen (Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full 

HD), Cổng kết nối: VGA) (đồng bộ thương hiệu) 

Thùng máy và nguồn 

(Case & PSU)" mATX front USB & Audio With 

PSU 450W (đồng bộ thương hiệu) 

Chuột (Mouse) Optical Scroll (đồng bộ thương 

hiệu) 

Bàn phím (Keyboard)  

Standard (đồng bộ thương hiệu) 

II MÁY TÍNH XÁCH TAY    43.090.000 

1 

Máy tính xách tay HP Envy 13-ba1536TU 

4U6M5PA (Core™ i5-1135G7 | 8GB | 512GB | 

Intel® Iris® Xe | 13.3 inch FHD | Win 11 | Vàng) 

CPU: Intel® Core™ i5-1135G7 (up to 4.20 GHz, 

8MB) 

RAM: 8GB DDR4 (onboard) 

Ổ cứng: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD 

VGA: Intel® Iris® Xe Graphics 

Màn hình: 13.3 inch FHD (1920 x 1080), IPS, 

edge-to-edge glass, micro-edge, 400 nits, 100% 

sRGB 

Pin: 3 Cell, 51WHr 

Cân nặng: 1.30 kg 

Tính năng: Bảo mật vân tay, đèn nền bàn phím 

Màu sắc: Màu vàngOS: Windows 11 Home 

Cái 01 23.700.000 23.700.000 

2 

Máy tính xách tay Dell Vostro 15 3520 i5-

1235U/ 8GD4/ 512SSD/ 15.6FHD/ 

W11SL+OFFICE HOME_ST) 

Bộ vi xử lý:  Intel Core i5-1235U ( Tốc độ 3.3 

GHz upto 4.40 GHz, 10 cores, 12 threads, 12MB 

Cache) 

- Bộ nhớ trong (RAM): 8GB(8GBx1) DDR4  

- Ổ cứng: 512GB SSD M.2 PCIe 

- Màn hình: 15.6 inch FHD (1920 x 1080), 120Hz, 

WVA, Anti-Glare, 250 nit, Narrow Border, LED-

Backlit 

Đồ Họa (VGA): Intel Iris Xe Graphics 

Cái 01 19.390.000 19.390.000 
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III MÁY PHOTOCOPY    90.000.000 

1 

Máy pho to copy Canon IR2745I 

Loại Đa chức năng Laser đơn sắc: in - scan - 

copy - send (tự động 2 mặt) - WiFi 

Khổ giấy tối đa Khổ A3, A4, A5, A6, tùy chỉnh: 

98.4 x 139.7-320.0 x 457.3 mm 

Tốc độ in, Copy : 45 trang/phút (A4); 22 

trang/phút (A3) 

Thời gian in bản đầu tiên 5.3 giây  

Độ phân giải in: 600 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi 

Độ phân giải copy: 600 x 600 dpi; sao chụp liên 

tục 1- 9,999 bản (Phóng to - thu nhỏ 25% -400%) 

Tốc độ Quét DADF-BA1 

Quét 1 mặt: 70/ 70 ảnh/phút (BW / CL; 300 dpi) 

Quét 2 mặt: 35/35 ảnh/phút (BW/ CL; 300 dpi) 

Chức năng quét 

Scan (kéo/ đẩy) vào PC; USB và Network, quét 

gửi email, quét to mobile 

Độ phân giải quét: 300 x 300 dpi; 600 x 600dpi 

Định đạng tập tin quét/ gửi: PDF/ Compact PDF/ 

XPS/ JPEG/ TIFF 

Ngôn ngữ in: UFR II, PCL 6 

Bộ nhớ: 2GB RAM + 30GB eMMC (Lưu trữ) 

Màn hình điều khiển: Cảm ứng màu đa điểm 

LCD WVGA 7inch, sử dụng tiếng Việt 

Khả năng chứa giấy 

Khay Cassette 550 tờ x 2 khay, Khay tay 100 tờ; 

Khay DADF-BA1: 100 tờ 

Khả năng hoàn thiện 

Chia bộ điện tử: Collate, Group 

Kết nối: USB 2.0 tốc độ cao (Host x2) (Device 

x1), 

Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, 

Wireless IEEE 802.11 b/g/n 

Kết nối di động 

Canon PRINT Business, AirPrint, Mopria, 

Google Cloud Print, Windows10 

Mobile Print, uniFLOW Online Express 

Bảo Mật - Quản lý thiết bị Báo cáo 

Xác thực người dùng: tiêu chuẩn: uniFLOW 

Online Express ( Xác thực mã PIN, thẻ, tên đăng 

nhập và mã PIN, tên đăng nhập và mật khẩu, xác 

thực phân cấp), đăng nhập hệ thống quản trị( 

kiểm soát đăng nhập) 

 Quản lý và kiểm kê thiết bị: Remote 

management tools (Bộ phần mềm điều khiển từ 

xa; Bảng điều khiển quản lý iW; Hệ thống phân 

phối nội dung). 

Quản lý lịch sử kiểm kê, lịch sử dữ liệu hình ảnh. 

Mực in: Hộp mực in Canon NPG-87 (30.000 

trang A4, độ phủ mực 6%) 

Tuổi thọ Trống: 168.000 trang 

Đi kèm: Chân kệ máy photocopy 

Xuất xứ : Thái Lan 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 01 90.000.000 90.000.000 

IV MÁY IN    8.500.000 

1 
Máy in HP LaserJet Pro 4003dn 

Công nghệ in : In Laser 

Tốc độ 1 mặt 40 trang/ phút khổ A4  

Cái 01 8.500.000 8.500.000 
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Tốc độ in hai mặt (A4): Lên tới 34 hình ảnh/phút 

Chu kỳ tác vụ (hàng tháng, A4): Tối đa 80.000 

trang 

Khổ giấy tối đa: A4/Letter 

Độ phân giải 1200 x 1200 dpi 

Bộ nhớ chuẩn: 256 MB 

Bộ xử lý CPU: 1200 MHz 

Màn hình: 2-line back lit LCD graphic display 

Đầu vào xử lý giấy:  

Khay 1 đa năng 100 tờ 
 Khay 2 nạp giấy 250 tờ 

Đầu ra xử lý giấy:  

Ngăn giấy ra 150 tờ 

Hỗ trợ HĐH  

Windows 11; Windows 10; Windows 7; Android; 

iOS; Hệ điều hành di động; macOS 10.15 

Catalina; macOS 11 

Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS 

Cổng kết nối 1 USB 2.0 tốc độ cao; 1 cổng 

chủ USB ở phía sau; Mạng Gigabit Ethernet 

10/100/1000BASE-T; 802.3az(EEE) 

Bảo hành: 12 tháng 

** Tổng cộng:    280.290.000 

Bằng chữ: Hai trăm tám mươi triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng - (bao gồm thuế VAT) 
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